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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 59/2023/HS-ST 

Ngày 20/9/2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Ph 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

  Các Hội thẩm nhân dân:       ng T   T  n  v   ng    n        ; 

  - Thư ký phiên tòa:         T u  ương - T ư    T    n n  n   n  u  n 

    M    

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa: Ông Ph   An   ức – Kiểm sát viên. 

  Ngày 20/9/2023, t   trụ sở T    n n  n   n  u  n     M    ở p  ên t   xét 

xử sơ t ẩ  vụ  n  ìn  sự t ụ    số: 63/2023/HS-ST, ngày 25/8/2023 theo qu ết 

đ n  đư  vụ  n r  xét xử số: 62/Q XX T-HS, ngày 31/8/2023 v  Qu ết đ n     n 

p  ên t   số    /    /   T-Q , ng     / /     của Tòa án nhân dân huy n   k 

M   đối với b  cáo: 

Bạch Xuân Ph, s n  nă      , t i tỉn    k Nông; nơ  đăng     KTT v  

chỗ ở trước khi ph m tội: t  n  ơn Tr, x    k G, huy n   k Mil, tỉn    k Nông; 

nghề nghi p: Công chức; trìn  độ văn      12/  ;   n tộ   K n ; g ớ  tín   Nam; 

tôn giáo: Không; quố  t     V  t N  ; con ông      Xu n M, s n  nă  1950 và bà 

Ngu  n T   H, s n  nă    56; t ền  n, t ền sự  K  ng; b  b t t   g ữ, t   g    từ 

ngày 19/4/2023, đến ng     / /     đư   t    t ế b ng b  n p  p  ả    n  - Có 

 ặt t   p  ên t  . 

N ƣ                                      

- Ông V  Văn Ng, s n  nă     7 – V ng  ặt; 

  a chỉ: Thôn 8, xã Cư K, huy n Cư J, tỉn    k Nông. 

- Ông Ngu  n Văn  , s n  nă     4 – V ng  ặt; 

  a chỉ: Thôn 7, xã Cư K, huy n Cư J, tỉn    k Nông. 

- Ông      Xu n M, s n  nă       – C   ặt; 
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      ỉ  T  n  ơn Tr, x    k G, huy n   k Mil, tỉn    k Nông. 
           

NỘI DUNG VỤ ÁN  

T e      t      u    tr ng  ồ sơ vụ  n v     n b ến t   p  ên t  , nộ   ung vụ 

 n đư   t   t t n ư s u   

B ch Xuân Ph là công chứ  đ a chính công tác t i Ủy ban nhân dân xã   k R, 

huy n   k Mil, tỉn    k Nông. Vào khoảng tháng 12/2022, ông V  Văn Ng (sinh 

nă     7, trú t   t  n  , x  Cư K, huy n Cư J, tỉn    k Nông) và ông Nguy n Văn 

H (s n  nă     4, trú t i t  n 7, x  Cư K, huy n Cư J, tỉn    k Nông) đến bộ phận 

một cửa của Ủy ban nhân dân x    k R'la, huy n   k Mil, tỉn    k Nông gặp B ch 

Xuân Ph để làm h p đồng chuyển n ư ng quyền sử dụng đất đối với thử  đất số 39, 

tờ bản đồ số 7 , đ a chỉ t i thôn Nă  Tầng, x    k R'la, huy n   k Mil, tỉn    k 

Nông. Sau đ , ông Ng và ông H đặt vấn đề là sẽ đư  t ền nhờ Ph làm mọi thủ tục có 

  ên qu n đến vi c chuyển n ư ng quyền sử dụng đất thì Ph đồng ý và yêu cầu ông 

Ng và ông H đư      Ph số tiền 1          đồng. 

 ến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, B ch Xuân Ph đ ều khiển xe ô tô biển số 

48A –     7  (xe  ư n của ông B ch Xuân Mẫu, s n  nă      , trú t i t  n  ơn 

Trung, x    k G n, huy n   k Mil, tỉn    k Nông, là bố đẻ của Ph) đến qu n nước 

t i ngã ba Trúc S thuộc xã Trúc S, huy n Cư J, tỉn    k Nông gặp ông Ng, ông H và 

nhận            đồng (tiền của ông V  Văn Ng) cùng các giấy tờ tuỳ thân của hộ ông 

Ng và ông H. Sau khi nhận tiền, Ph sử dụng máy tính t i bộ phận một cửa của Ủy 

ban nhân dân x  để so n thảo h p đồng chuyển n ư ng quyền sử dụng đất đối với 

thử  đất số 39, tờ bản đồ 71 t   t  n Nă  Tầng, x    k R'la, huy n   k Mil, tỉnh 

  k Nông theo mẫu qu  đ n  n ưng Ph không thực hi n vi   đ ng        ản thuế, 

phí liên quan đến hồ sơ   u ển n ư ng n ư đ  t ỏa thuận mà chiế  đ  t số tiền 

           đồng của ông Ng để tiêu xài cá nhân. Sau khi nhận đư c giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đ  đư c sang tên, ông Ng đ  nhiều lần liên l c với Ph để yêu cầu 

Ph trả l i tiền nhưng    ng liên l c đư c với Ph nên ngày 13/4/2023, ông Ng và ông 

H đ      đơn trìn  b   Cơ qu n Cản  s t đ ều tra Công an huy n   k Mil, tỉn    k 

Nông.  ến ngày 17/4/2023, Ph đ    u ển trả           đồng cho ông Ng. T   Cơ 

quan đ ều tra, B ch Xuân Ph đ       n ận toàn bộ hành vi ph m tội của mình.  

T i Kết luận g    đ nh số 177/KL-KTHS, ngày 18/5/2023 của Phòng k  thuật 

hình sự Công an tỉn    k Nông kết luận: chữ ký, chữ viết mang tên B ch Xuân Ph 

 ưới phần nội dung trên tài li u cần g    đ nh so với chữ ký, chữ viết của B ch 

Xuân Ph trên tài li u mẫu so sánh là do cùng một người ký, viết ra. 

 ản Cáo tr ng số: 60/CT-VKS( M), ngày 25/8/2023 của Vi n kiểm sát nhân 

dân huy n     M   đ  tru  tố b  cáo      Xu n    về tội “          ộ” theo quy 

đ nh t   đ ểm a khoản     ều 354 Bộ luật hình sự. 

T i phiên tòa, b  cáo đ  khai nhận về hành vi ph m tội củ   ìn  v  t ừ  n ận 

Cáo tr ng tru  tố đố  vớ  b         đúng và không oan sai. 
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       n V  n   ể  s t n  n   n  u  n     M  , tỉn      Nông sau khi phân 

tí   tín    ất vụ  n,   ứng   n    n  v  p    tộ   ủ  b     ,  ũng n ư     tìn  t ết 

tăng nặng, g ả  n ẹ tr    n      ìn  sự, vẫn g ữ ngu ên qu ết đ n  đ  truy tố đố  

vớ  b      v  đề ng    ộ  đồng xét xử: 

- Về hình phạt: Áp dụng đ ểm a khoản 1   ều 354; đ ểm b, s khoản 1,    ản 

2   ều 51 v    ều 65 của Bộ luật hình sự, xử ph t b  cáo      Xu n    từ    nă  

đến    nă     t  ng tù n ưng      ưởng án treo, thời gian thử thách từ  4 đến    

nă  nă  tín  từ ng   tu ên  n sơ t ẩ  ng   20/9/2023.  

- Về xử lý vật chứng:  

Vật chứng đ  t u g ữ: 01 cuốn vở ô ly nhãn hi u Hải Tiến;    U     u đen 

nhãn hi u Kingston 32GB;    đ  n tho      động nhãn hi u N       u x n  đen, 

g n sim số 0947991212; 12.000.    đồng tiền Ng n   ng n   nước Vi t Nam (gồm 

5.7       đồng    người nhà b      tự nguy n giao nộp; 6.3       đồng     ng Vi 

Văn Ng giao nộp). 

Xử lý vật chứng:  p dụng khoản 1   ều 47 Bộ luật hình sự; khoản     ều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự đề ngh :  

T ch thu tiêu huỷ sim số 0947991212 do không còn giá tr  sử dụng. 

T    t u sung v   ng n s    n   nướ     đ  n tho      động nhãn hi u Nokia 

  u x n  đen    p ương t  n b      sử dụng vào vi c ph m tội. 

Trả l              đồng tiền Ng n   ng n   nước Vi t Nam cho ông V  Văn 

Ng là chủ sở hữu h p pháp.  

 ối với 01 cuốn vở ô ly nhãn hi u Hải Tiến;    U     u đen n  n    u 

K ngst n   G , đư    ưu tr ng  ồ sơ vụ án làm tài li u chứng cứ. 

- Về trách nhiệm dân sự: Ông V  Văn Ng không yêu cầu b      phải bồi 

t ường gì t ê . 

B  cáo nói lời sau cùng: xin Hộ  đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t, xử 

b       ứ   ìn  p  t t ấp n ất để   n     ơ  ộ  p ụng  ư ng bố  ẹ đ  g  . 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA   A ÁN: 
 

Trên  ơ sở nội dung vụ  n,  ăn  ứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ  n đ  đư c 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận thấ  n ư s u  

[1]. Về   n  v , qu ết đ n  tố tụng  ủ  Cơ qu n đ ều tr  C ng  n  u  n     

Mil,   ều tr  v ên, V  n   ể  s t n  n   n  u  n  ă  M  , K ể  s t v ên tr ng qu  

trìn  đ ều tr , tru  tố đ  t ự     n đúng về t ẩ  qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  qu  đ n  

 ủ   ộ  uật tố tụng  ìn  sự  Qu  trìn  đ ều tr  v  t   p  ên t  , b     , những người 

tham gia tố tụng    ng        ến   ặ     ếu n   về   n  v , qu ết đ n   ủ  Cơ qu n 

t ến   n  tố tụng, ngườ     t ẩ  qu ền t ến   n  tố tụng  D  đ ,       n  v , qu ết 

đ n  tố tụng  ủ  Cơ qu n t ến   n  tố tụng, ngườ  t ến   n  tố tụng đ  t ự     n 

đều   p p  p  
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[2]. Xét tr ng qu  trìn  đ ều tra, b      đ  t ừa nhận toàn bộ hành vi của mình, 

lời khai của b  cáo phù h p với lời khai củ  người có quyền l i, ng    vụ liên quan, 

vật chứng thu giữ... cùng các tài li u, chứng cứ    Cơ qu n đ ều tr  đ  t u t ập 

đư c trong quá trìn  đ ều tra về hành vi, thờ  g  n,    ng g  n, đ   đ ểm xảy ra tội 

ph m, phù h p với  ờ        ủ  b      t   p  ên t   v  Cáo tr ng của Vi n kiểm sát 

n  n   n  u  n     M  , tỉn      N ng nên     ơ sở x   đ nh: Vào khoảng tháng 

12/2022, t i Ủy ban nhân dân x    k R, huy n   k Mil, tỉn    k Nông, B ch 

Xuân Ph (là công chứ  đ a chính xã) có hành vi l i dụng chức vụ, quyền h n nhận 

           đồng của ông V  Văn Ng để làm thủ tục chuyển n ư ng quyền sử dụng 

đất theo yêu cầu của ông Ng. Vì vậ , Hộ  đồng xét xử    đủ  ơ sở pháp lý kết luận 

hành vi củ  b           Xu n    đ  p  m vào tội “          ộ” t e  qu  đ nh t i 

đ ểm a khoản     ều 354 Bộ luật hình sự. 

Đ ểm a khoản 1 Đ  u 354 của Bộ luật hình sự     định: 

“1.  gười nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian 

nh n hoặc sẽ nh     t     ợ          s u                ả  t     gườ   ó   ặc 

     gười hoặc tổ chứ                ặ      g      ột v    v   ợ        ặ  t    

  u   u  ủ   gườ   ư       ộ  t    ị phạt tù từ 02  ă   ế  07  ă : 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích v t ch t khác trị giá từ 2.000.000  ồ g  ế  dướ  

100.000.000  ồ g   ặ  dướ  2.000.000  ồ g   ư g     ị           u t về      v  

           v    ạ    ặ      ị kết án về một trong các tộ  qu   ịnh tại Mục 1 

C ươ g        ư   ược xóa án tích mà còn vi phạm;” 

[3]. Hành vi p    tộ  của b  cáo     ản   ưởng xấu đến ho t động đúng đ n 

của  ơ qu n   n    ín  n   nướ . B         ngườ     đủ năng  ực trách nhi m hình 

sự để n ận t ứ  đư   r ng,   n  v   ủ   ìn     v  p    p  p  uật n ưng     đư c 

giao và có quyền h n nhất đ nh trong khi thực hi n nhi m vụ đ  có hành vi l i dụng 

chức vụ, quyền h n nhận            đồng của ông V  Văn Ng để thực hi n công 

vi c theo yêu cầu của  ng Ngọ . 

[4].  ối với ông V  Văn Ng và ông Nguy n Văn  , tuy không b  ép buộc 

n ưng đ    ủ động      b   trước khi b  phát giác, cung cấp tài li u, chứng cứ, tích 

cực phối h p vớ  Cơ qu n  ản  s t đ ều tra Công an huy n   k Mil làm rõ những 

nội dung vụ án, nên không xử lý  ng Ngọ  v   ng     về tội “Đư    i lộ” là có 

 ăn  ứ t e  qu  đ nh t i khoản 7   ều 364  ủ  Bộ luật hình sự. 

[5]. Về tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự: Không. 

[6]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Qu  trìn  đ ều tra, truy tố, b  

    đ  t  n    ẩn      b  , ăn năn  ối cải về hành vi ph m tội của mình; b      đ  

t   động g   đìn  nộp l i số tiền nhận hối lộ; qu  trìn    ng t   b         n  ều 

t  n  tí   đư     en t ưởng nên  ần áp dụng     tình tiết giảm nhẹ qu  đ nh t i 

đ ểm b, s khoản 1, khoản 2   ều 51 của Bộ luật hình sự     b         p ù   p, t ể 

   n sự     n  ồng  ủ  p  p  uật  

T e   ướng dẫn t     ều 2 của Ngh  quyết số: 02/2018/NQ-  T , ng   

15/5/2018 của Hộ  đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì các b  cáo      Xu n 

Ph có nhân thân tốt v     nơ   ư trú r  r ng nên đủ đ ều ki n đư    ưởng án treo 

t e  qu  đ nh t i   ều 65 của Bộ luật hình sự. Vì vậ ,  ộ  đồng xét xử thấy không  
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cần thiết phải cách ly b  cáo ra khỏ  đời sống xã hội, mà chỉ cần giao cho chính quyền 

đ   p ương v  g   đìn  nơ  b       ư trú trực tiếp giám sát, giáo dụ     đủ, t   đ ều 

ki n cho b  cáo  ả  t   trở thành công dân tốt.  

[7]. Về tr    n       n sự  Ông V  Văn Ng không yêu cầu b      phải bồi 

t ường gì t ê , nên  ộ  đồng xét xử    ng xe  xét g ả  qu ết  

[8]. Về xử lý vật chứng:  

[8.1]. Vật chứng đ  t u g ữ: 01 cuốn vở ô ly nhãn hi u Hải Tiến; 01 USB màu 

đen n  n    u Kingston 32GB;    đ  n tho      động nhãn hi u Nokia màu xanh 

đen, g n sim số   47      ;            đồng tiền Ng n   ng n   nước Vi t Nam 

(gồm 5.7       đồng    người nhà b      tự nguy n giao nộp; 6.3       đồng    

ông V  Văn Ng giao nộp). 

[8.2]. Xử lý vật chứng:  p dụng khoản 1   ều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 

  ều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

T ch thu tiêu huỷ sim số 0947991212 do không còn giá tr  sử dụng. 

T    t u sung v   ng n s    n   nướ     đ  n tho      động nhãn hi u Nokia 

  u x n  đen    p ương t  n b      sử dụng vào vi c ph m tội. 

Trả l              đồng tiền Ng n   ng n   nước Vi t Nam cho ông V  Văn 

Ng là chủ sở hữu h p pháp.  

 ối với 01 cuốn vở ô ly nhãn hi u Hải Tiến v     U     u đen n  n    u 

K ngst n   G , đư    ưu tr ng  ồ sơ vụ án làm tài li u chứng cứ. 

[9]. Về án phí: B      p ả     u  n p í  ìn  sự t e  qu  đ nh pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. Tuyên bố b  cáo      Xu n    ph m tội “          ộ”. 

Áp dụng đ ểm a khoản 1   ều 354; đ ểm b, s khoản 1,    ản     ều 51 v  

  ều     ủa Bộ luật hình sự, xử ph t b  cáo      Xu n    02 (Hai) nă  tù n ưng 

     ưởng án treo, thời gian thử thách 04       nă  tín  từ ng   tu ên  n sơ t ẩ  

ng   20/9/2023.  

Giao b  cáo      Xu n    cho Ủy ban nhân dân x      G n, huy n     M  , 

tỉn      N ng giám sát, giáo dục trong thời gian thử t      G   đìn  b  cáo có 

trách nhi m phối h p cùng chính quyền đ   p ương tr ng v  c giám sát, giáo dục 

b  cáo trong thời gian thử thách. Trường h p b      t    đổ  nơ   ư trú t ì t ực 

hi n t e  qu  đ nh t     ều    v    ều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian th  thách nếu  gườ   ượ   ưởng án treo c  ý vi phạ   g ĩ  

vụ t    qu   ịnh của Lu t thi hành án hình sự 02 l n trở lên thì Tòa án có th  quyết 

 ịnh buộ   gườ   ó   ải ch p hành hình phạt tù của bả             ưởng án treo. 

Trường hợp thực hi n hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộ   gườ   ó   ải ch p 

hành hình phạt của bả     trước và tổng hợp hình phạt của bả     trước theo quy 

 ịnh tạ  Đ ều 55 v  Đ ều 56 của Bộ lu t hình sự. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx
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2. Về tr    n       n sự  Không. 

3. Vật   ứng  ủ  vụ  n   p dụng khoản 1   ều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 

  ều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:  

T ch thu tiêu huỷ sim số 0947991212 do không còn giá tr  sử dụng. 

T    t u sung v   ng n s    n   nướ     đ  n tho      động nhãn hi u Nokia 

  u x n  đen    p ương t  n b      sử dụng vào vi c ph m tội. 

Trả l              đồng tiền Ngân hàng n   nước Vi t Nam cho ông V  Văn 

Ng là chủ sở hữu h p pháp.  

 ối với 01 cuốn vở ô ly nhãn hi u Hải Tiến v     U     u đen n  n    u 

K ngst n   G , đư    ưu tr ng  ồ sơ vụ án làm tài li u chứng cứ. 

4. Về  n p í  Căn  ứ   ều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; áp dụng   ều 23 

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  b n T ường vụ 

Quốc hộ  qu  đ n  về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

l  phí Tòa án, buộ  b           Xu n    p ả     u         đồng  H   tră   g    

 ồ g  t ền  n p í  ìn  sự sơ t ẩ . 

5. Về qu ền    ng      B      đư   qu ền    ng     bản  n tr ng t ờ    n 

   ng    ể từ ng   tu ên  n; người có quyền l  , ng    vụ liên quan     ặt t   

p  ên t      qu ền kháng cáo nộ   ung   ên qu n đến quyền l  , ng    vụ của 

mình trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tu ên  n; người có quyền l  , ng    vụ 

  ên qu n v ng  ặt t   p  ên t      qu ền kháng cáo nộ   ung   ên qu n đến quyền 

l i, ng    vụ của mình trong thời h n 15 ngày kể từ ngày bản  n đư c tống đ t 

h p l . 

Trườ g  ợ   ả      Qu ết  ị    ượ  t        t    qu   ị   tạ  Đ ều 2 Lu t 

t           D   sự t    gườ   ượ  t           d   sự   gườ    ả  t           d   

sự  ó qu ề  t ỏ  t u   t            qu ề    u   u t            tự  gu    t        

     ặ   ị  ưỡ g   ế t           t    qu   ị   tạ      Đ ều 6  7, 7a, 7  v  9 Lu t 

t           D   sự. T ờ     u t            ượ  t ự       t    qu   ị   tạ  Đ ều 30 

Lu t t           d   sự. 
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